
STTTên cơ sở

Địa chỉ trụ sở 

chính

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 

chuyên môn

Số điện 

thoại liên 

hệ cơ sở 

(nếu có)

Loại hình 

kinh 

doanh

Số GCN 

ĐKKD

Ngày 

cấp

1

Nhà thuốc Minh 

Anh

Tdp9, Phường Nghĩa 

Thành, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Tấn Phúc

Dược sỹ đại 

học 989645754 Nhà thuốc

80/ĐKKDD-

ĐNO 3/6/2021

2

Nhà thuốc Nam 

Phương

Tdp1, Phường Nghĩa 

Đức, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Hồ Tiến Phát

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

500/ĐKKDD-

ĐNO 05/11/2021

3

Nhà thuốc Thái 

Bình

Đường Hùng Vương, 

Tdp3 Phường Nghĩa 

Đức, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Đàm Hoài Thu

Dược sỹ đại 

học 917247079 Nhà thuốc

499/ĐKKDD-

ĐNO 05/11/2021

4

Nhà thuốc Phương 

Đông

Đường Phạm Văn Đồng, 

TDP1 Phường Nghĩa 

Trung, Thành phố Gia 

nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Hùng 

Phong

Dược sỹ đại 

học 905349700 Nhà thuốc 494 03/05/2021

5

Quầy thuốc DN 

Thu Hằng

TDP Tân Tiến, Phường 

Quảng Thành, Thành 

phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Dược sỹ trung 

cấp 905844748 Quầy thuốc 75 03/05/2021

6 Nhà thuốc 79

Đường Chu Văn An, Tổ 

4, pường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia nGhĩa, 

tỉnh Đắk Nông Võ Thị Kim Yến

Dược sỹ đại 

học Quầy thuốc 1 10/05/2020

7

Quầy thuốc DN 

Thiên Hương

Thôn Nghĩa Hoà, xã 

Đắk Nia, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Lê Thị Hiền

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc 34 26/01/2021

8

Nhà thuốc Thanh 

Tâm

Đường Võ Văn Kiệt, 

TDP4, Phường Nghĩa 

Trung, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông H Hương

Dược sỹ đại 

học 967435007 Nhà thuốc 490 26/01/2021

9

Nhà Thuốc Vĩnh 

Khang

Đường Lê Thánh Tông, 

Phường Nghĩa Trung, 

Thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Võ Thị Ngọc 

Sương

Dược sỹ đại 

học 985133030 Nhà thuốc 483 29/12/2020

10

Quầy thuốc Minh 

Thuý

Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia, Thành phố Gia 

nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Lê Thị Minh 

Thuý

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc 479 12/08/2020

11

Nhà thuốc Quang 

Trung

Tdp2, Phường Nghĩa 

Thành, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Hạnh

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 474 11/10/2020

DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA



12

Nhà thuốc Khánh 

Linh

số 85 Lê Thị Hồng Gấm, 

Tdp3, Phường Nghĩa 

Trung, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Lê Thị Bích Thuỷ

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 474 11/10/2020

13 Nhà thuốc Duy An

Tdp2, Phường Nghĩa 

Thành, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Phạm Thị Hương

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 427 11/10/2020

14

Nhà thuốc Bình 

Minh 2

số 9 lê Thị Hồng Gấm, 

tdp3, phường Nghĩa 

Trung, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Tống Phương 

Thảo

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 561 16/07/2020

15

Nhà thuốc Long 

Châu 87

Số 64, Trương Định, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông Trần Anh Khoa

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 448 18/06/2020

16 Nhà thuốc CDC

Tdp4, Phường Nghĩa 

Trung, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Vi Sơn Hải

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 447 18/06/2020

17

Nhà thuốc Nguyệt 

Châu

48 Trương Định, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông Lâm Văn Bình

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 446 18/06/2020

18

Nhà thuốc Trương 

Định

Tdp2, Phường Nghĩa 

Thành, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Chu Thị Vân

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 445 18/06/2020

19

Nhà thuốc Minh 

Tân

Đường Trần Phú, Tdp5, 

Phường Nghĩa Đức, 

Thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Lợi

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 438 23/06/2020

20

Nhà thuốc Thanh 

Phong

TDP2, Phường Nghĩa 

Tân, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Trần Sương Mơ

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 433 12/05/2020

21

Nhà thuốc Minh 

Hằng

Tdp5, Phường Nghĩa 

Phú, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Thúy 

Ái

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 432 12/05/2020

22

Nhà thuốc An 

Phương

Tdp5, Phường Nghĩa 

Phú, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Văn Trần Ngọc 

Hằng

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc 431 12/05/2020

23

Quầy thuốc Hoài 

Thương

Bon Srê Ú, xã Đắk Nia, 

Thành Phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Trang

Dược sỹ trung 

học 935982822 Quầy thuốc

414/ĐKKDD-

ĐNO 10/01/2020

24

Quầy thuốc Kim 

Loan

Thôn tân An, xã Đắk R 

Moan, thị xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông Lê Thị Kim Loan

Dược sỹ cao 

đẳng 376022989 Quầy thuốc 396 10/02/2019



25

Quầy thuốc Hồng 

Nụ

Thôn Đắk Tân, xã Đắk 

Đắk Nia, Tx Gia Nghĩa, 

Đắk Nông Nguyễn Thị Yêu

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

62/ĐKKDD-

ĐNO 19/06/2019

26

Nhà thuốc An 

Khang

Số 159, đường Hùng 

Vương, Phường Nghĩa 

Trung, thị xã Gia nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Vũ Hoàng Hùng  

Anh

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

397/ĐKKDD-

ĐNO 29/10/2019

27

Nhà thuốc  Đông 

Dương

Tổ 2, Phường Nghĩa 

Tân, thị xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Phan Thị Hồng  

Nữ

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

361/ĐKKDD-

ĐNO 10/02/2019

28

Quầy thuốc Thành 

Trung

Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đăk Nia, Thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Lê Tuấn  Khỏn

Dược sỹ trung 

cấp 966747471 Quầy thuốc 286 04/04/2019

29

Nhà thuốc Hưng 

Đạo

số 28 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Nghĩa 

Thành, Thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Hồ Văn  Thảnh

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

268/ĐKKDD-

ĐNO 18/02/2019

30

Quầy thuốc tây 

Minh Tình

Thôn Tân Hiệp, xã Đắk 

Rmoan, Thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Lê Thị  Tình

Dược sỹ trung 

cấp 853474768 Quầy thuốc

266/ĐKKDD-

ĐNO 23/01/2019

31

Nhà thuốc Nguyễn 

Toàn

487 Đường Tôn Đức 

Thắng, phường Nghĩa 

Thành, Thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Đình  

Lâm

Dược sỹ đại 

học 949992802 Nhà Thuốc

194/ĐKKDD-

ĐNO 11/05/2018

32

Nhà thuốc Doanh 

nghiệp Trung tâm

52 Trương Định, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

Phan Thị Thanh  

Huyền

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

158/ĐKKDD-

ĐNO 20/09/2018

33

Nhà thuốc Thương 

Thương

23 Trương Định, 

Phường nghĩa Thành, 

Thị xã Gia nGhĩa, tỉnh 

Đắk Nông

Trần Thị Thương  

Thương

Dược sỹ đại 

học 905843308 Nhà thuốc

157/ĐKKDD-

ĐNO 20/09/2018

34

Quầy thuốc tây 

Anh Ngọc

Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Trần Thị  Anh 

Ngọc

Dược sỹ trung 

cấp 983519125 Quầy thuốc

112/ĐKKDD-

ĐNO 07/04/2018

35

Quầy thuốc DN số 

10

Thôn Tân Lập, xã 

Quảng thành, Thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Ánh  

Nguyệt

Dược sỹ trung 

cấp 935485548 Quầy thuốc

103/ĐKKDD-

ĐNO 07/04/2018

36

Quầy Thuốc 

Quỳnh Lê

Thôn Nghĩa Hòa, xã 

Đắk Nia, Thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Bùi Thị Quỳnh  

Lê

Dược sỹ trung 

cấp 964033206 Quầy thuốc

68/ĐKKDD-

ĐNO 03/06/2021

37

Quầy Thuốc Dn 

Ngọc Trâm

Thôn tân Phú. Xã Đắk 

Rmoan, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Lê Thị  Phượng

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

36/ĐKKDD-

ĐNO 18/01/2017



38

Nhà Thuốc Thu 

Trang

TDP2, P. Nghĩa Đức, Tx 

Gia nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông H'  Đel

Dược sỹ đại 

học 975232525 Nhà thuốc

332/ĐKKDD-

ĐNO 06/04/2019

39

Nhà Thuốc Bình 

Minh 1

TDP2, phường Nghĩa 

Tân, Thị xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông Nguyễn Ngọc Hải

Dược sỹ đại 

học 97867539 Nhà thuốc

33/ĐKKDD-

ĐNO 18/01/2018

40

Quầy Thuốc Tây 

Thu Thủy

Thôn tân Hòa, xã Đắk 

Rmoan, Thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Hà Thị  Thủy

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

04/ĐKKDD-

ĐNO 07/02/2019

41

Nhà thuốc Gia 

Nghĩa

Số 50 Lý Thường Kiệt, 

Thị xã Gia nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

Trần Thị Thanh  

Thúy

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

567/ĐNO-

ĐKKĐ 20/05/2017

42

Nhà Thuốc Tâm 

An

Tdp2, Phường Nghĩa 

Phú, Thị xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông Trần Quốc  Lực

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

562/ĐNO-

ĐKKDD 16/05/2017

43

Quầy Thuốc Bảo 

Trâm

Bon Tinh Wel Đơm, xã 

Đặk Nia, Thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đăk nông

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân

Dược sỹ trung 

cấp 975893456 Quầy thuốc

511/ĐNO-

ĐKKDD 12/12/2016

44

Nhà Thuốc 

Phương Trang

16 Lý thường kiệt, Tx 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông Nguyễn  Túy

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

457/ĐNO-

ĐKKDD 06/10/2016

45

Nhà Thuốc Hồng 

Phước

TDP1, Phường Nghĩa 

Đức, Tx Gia nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông

Phan Thị Vân 

Anh

Dược sỹ đại 

học 979196267 Nhà thuốc

452/ĐNO-

ĐKKDD 23/05/2016

46

Quầy Thuốc Minh 

Tụ

Thôn Tân Lập, xã 

Quảng Thành, thị xã Gia 

nghĩa, tỉnh Đắk Nông Vũ Thị Tụ

Dược sỹ trung 

cấp 973050298 Quầy thuốc

408/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

47

Nhà Thuốc Duy 

Tân

TDP 4, P. Nghĩa Thành, 

thị xã Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông Lương Nhật Vũ

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

339/ĐKKDD-

ĐNO 06/04/2019

48

Nhà thuốc Thuốc 

Hoàng Trang

Tổ 3, P. Nghĩa Trung, 

thị xã Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông Hoàng Thị  Hòa

Dược sỹ đại 

học 935516679 Nhà thuốc

426/ĐKKDD-

ĐNO 06/03/2020

49

Nhà Thuốc Bình 

Minh

Tổ 2, P.Nghĩa Thành, 

TX gia nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông Hà Văn  Phong

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

359/ĐKKDD-

ĐNO 06/04/2019

50

Quầy Thuốc Tây 

Quỳnh Nga

Thôn Tân Hòa, xã Đắk 

Rmoan, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Đoàn Văn Lâm

Dược sỹ trung 

cấp 972271271 Quầy thuốc

360/ĐNO-

ĐKKDD 12/10/2015



51

Quầy Thuốc Tây 

Lily

Thôn Tân Hòa, xã Đắk 

Rmoan, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Lưu Thị Luật

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

358/ĐNO-

ĐKKDD 12/10/2015

52

Nhà Thuốc Nghĩa 

Thành

Đường Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Nghĩa 

Trung, thị xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Thủy

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

132/ĐKKDD-

ĐNO 12/10/2015

53

Quầy Thuốc Dn 

Số 05

Bon Tinh Wel Đơm, thị 

xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông Nguyễn Thị Hằng

Dược sỹ trung 

cấp 948456465 Quầy thuốc

291/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

54

Nhà Thuốc 

Phương Vy

TDP1, phường Nghĩa 

Tân, Thị xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Hồ Thị Đang  

Thùy

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

198/ĐKKDD-

ĐNO 06/04/2019

55

Nhà Thuốc Bệnh 

Viện Tỉnh Đăk 

Nông

Tdp4, P. Nghĩa Trung, 

Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông

Nguyễn Thị Thu 

Tâm

Dược sỹ đại 

học 975794444 Nhà thuốc

90/ĐNO-

ĐKKDD 03/10/2014

56

Nhà Thuốc Tâm 

Phúc

TDP2, P. Nghĩa Tân, Tx 

Gia nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông Nguyễn  Huệ

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

417/ĐKKDD-

ĐNO 10/01/2020

57

Nhà Thuốc Tâm 

An

407 Tôn Đức Thắng, P. 

Nghĩa Thành, thị xã Gia 

nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Tô Gia Phương 

Thùy

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

380/ĐKKDD-

ĐNO 06/04/2019

58

Nhà Thuốc 

Trường Hải

TDP6, P. Nghĩa Phú, Tx 

Gia nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông Lê Vĩnh  Phúc

Dược sỹ đại 

học xét hồ sơ Nhà Thuốc

62/ĐNO-

ĐKKDD 25/11/2014

59

Nhà Thuốc Lan 

Phương

TDP2, P. Nghĩa thành, 

Tx Gia Nghĩa, Đăk 

Nông Trần Văn Tiến

Dược sỹ đại 

học 913436753 Nhà thuốc

416/ĐKKDD-

ĐNO 10/01/2020

60

Nhà Thuốc Hùng 

Vương

TDP4, P. Nghĩa Thành, 

Tx Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông Phạm Thanh Nam

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

340/ĐKKDD-

ĐNO 06/04/2019

61

Nhà thuốc Minh 

Phúc

Số 242 Tôn Đức Thắng, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Lê Nam Thái
Dược sỹ Đại 

học
977955019

Nhà thuốc 600/ĐKKDD-

ĐNO

25/6/2021

62

Nhà thuốc Thiên 

Vũ

TDP2, Phường Nghĩa 

Tân, Thành Phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Hoà

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

425/ĐKKDD-

ĐNO 6/3/2020


